	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 4538/KH-UBND
	Đắk Lắk, ngày 06 tháng 06 năm 2018


KẾ HOẠCH
KIỂM TRA KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CỦA BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TỈNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
Để đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh theo Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; đồng thời xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện của các địa phương, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra với các nội dung như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Quán triệt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp; Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020; Các chính sách giảm nghèo chung theo Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ và các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 22/4/2011 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 158/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của HĐND tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020.

- Đánh giá kết quả triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương và tiếp tục thực hiện chương trình sát với thực tế, đảm bảo hoàn thành tốt công tác, nhiệm vụ các Chương trình mục tiêu quốc gia đề ra năm 2018.

2. Yêu cầu

- Công tác kiểm tra phải tiến hành nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện từ cơ sở; báo cáo kiểm tra phản ánh phải trung thực, đầy đủ, sát với tình hình thực tế của địa phương.

- Đối với đơn vị được kiểm tra: Chuẩn bị báo cáo bằng văn bản, cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra và tạo điều kiện cho Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ, gửi Báo cáo cho Đoàn kiểm tra trước 02 ngày sau khi có Thông báo của Đoàn (nội dung kiểm tra theo Đề cương Mẫu 1, Mẫu 2 và các Phụ lục đính kèm).

II. Nội dung, hình thức kiểm tra

1. Nội dung

- Về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Kiểm tra và đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh năm 2018 tại các huyện, thị xã, thành phố; qua đó tuyên truyền, phổ biến, nhận rộng các mô hình tiên tiến, cách làm hay về chuỗi giá trị sản phẩm, các mô hình liên kết sản xuất của hợp tác xã, các sản phẩm đặc trưng trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)..., cũng như đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách đặc biệt là tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018 và các xã khó khăn (Khu vực III).

- Về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo: Kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành của cấp huyện, cấp xã trong tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2018 (triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và địa phương liên quan đến Chương trình, công tác bố trí vốn, quản lý nguồn vốn, các vấn đề về quản lý nguồn vốn, thanh quyết toán; phối hợp giữa các bên liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện) và đánh giá kết quả triển khai, thực hiện của Chương trình; tiến độ thực hiện và kết quả (theo từng chính sách Giảm nghèo chung tại Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ và các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ); mức độ tham gia và hưởng lợi của người dân trên địa bàn tỉnh (đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ dân tộc thiểu số), lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động của Chương trình và khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Kiểm tra tình hình chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Công văn số 3841/UBND-CN ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh về hướng dẫn thực hiện cơ chế đầu tư đặc thù theo quy định tại Điểm 1, Khoản 1, Điều 10, Nghị định số 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Công văn số 8452/UBND-CN, ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung Công văn số 3841/UBND-CN ngày 23/5/2017; Nghị Quyết số 35/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về Quy định mức chi hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án đối với một số dự án được áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đối với UBND cấp xã).

2. Hình thức kiểm tra

- Làm việc tại UBND các huyện, thị xã, thành phố để nghe báo cáo, đánh giá việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại đơn vị.

- Kiểm tra thực tế tại 01 - 02 xã của huyện, thị xã, thành phố (do địa phương chọn).

III. Tổ chức, triển khai thực hiện

1. Địa điểm, thời gian làm việc

- Địa điểm: Tại các huyện, thị xã, thành phố và các xã được chọn để kiểm tra.

- Thời gian: Các Đoàn kiểm tra triển khai và hoàn thành trước ngày 30/6/2018 (thời gian do Trưởng Đoàn kiểm tra thống nhất và thông báo lịch làm việc cụ thể với UBND các huyện, thị xã, thành phố).

2. Thành phần Đoàn kiểm tra

Thành lập 3 Đoàn kiểm tra, mỗi Đoàn kiểm tra tại 05 huyện (có danh sách Đoàn kèm theo).

3. Thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra

- Cấp huyện (các huyện, thị xã, thành phố): Đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện, thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của huyện, Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện.

- Cấp xã: Ban Quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của xã.

4. Báo cáo kết quả kiểm tra

Các Đoàn kiểm tra có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nội dung kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, trước ngày 05/7/2018 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh theo đúng quy định.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị đầy đủ các nội dung báo cáo theo yêu cầu tại Đề cương kèm theo Kế hoạch này và bố trí đúng thành phần, thời gian làm việc với Đoàn kiểm tra./.
	
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các phòng: TH, NN&MT;
- Lưu: VT, TH (T. 50b)
	CHỦ TỊCH




Phạm Ngọc Nghị


DANH SÁCH
ĐOÀN KIỂM TRA KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 6 THÁNG NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Kèm theo Kế hoạch số: 4538/KH-UBND, ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh)

I, Đoàn kiểm tra số 01 gồm các thành viên sau:
(Tại các huyện: Ea Súp, Buôn Đôn, Cu M'gar, Cư Kuin, Krông Ana)

1. Ông Đinh Xuân Hà, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, Trưởng đoàn;

2. Ông Phạm Phượng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng đoàn;

3. Ông Doãn Hữu Long, Giám đốc Sở Y tế, thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên;

4. Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên;

5. Ông Nguyễn Kim Cương, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk, thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên;

6. Ông Trà Minh Trợ, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên;

7. Ông Niê Ta, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên;

8. Bà Nguyễn Thị Xuân, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên;

9. Ông Võ Văn Dũng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên;

10. Ông Nguyễn Hữu Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, thành viên;

11. Ông Nguyễn Hữu Phúc, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành viên Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, thành viên;

12. Ông Lê Tuấn Tài, Trưởng phòng Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước, thành viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, thành viên;

13. Ông Lê Huy Phát, Phó trưởng phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính, thành viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, thành viên;

14. Ông Lê Xuân Vinh, Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông, Sở Giao thông vận tải, thành viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, thành viên;

15. Ông Đinh Xuân Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch và VSMTNT thành viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, thành viên;

16. Bà Phan Thị Nhung, Phó trưởng phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, thành viên;

17. Bà Phạm Thị Minh Duy, Chuyên viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, thành viên.

18. Ông Lê Văn Dần, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thành viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Thư ký Đoàn kiểm tra;

II. Đoàn kiểm tra số 02, gồm các thành viên sau:
(Tại các huyện: Krông Năng, Krông Búk, Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ, thành phố Buôn Ma Thuột)

1. Ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, Trưởng đoàn;

2. Ông Võ Ngọc Tuyên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng đoàn;

3. Bà H’Lim Niê, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên.

4. Ông Y Ring Adrơng, Trưởng Ban Dân tộc, thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên;

5. Ông Lê Xuân Sương, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên;

6. Ông Bùi Văn Yên, Phó Giám đốc Sở Tài chính, ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo, thành viên;

7. Ông Nguyễn Văn Khoa, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên;

8. Ông Trương Công Hồng, Phó Giám đốc Sở Công thương, thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên;

9. Ông Nguyễn Kính, Phó Giám đốc Sở Nội Vụ, thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên;

10. Bà Nguyễn Thị Xuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên;

11. Ông Nguyễn Minh Hướng, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk, thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên;

12. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên;

13. Ông Hoàng Khang, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp Tác xã tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên;

14. Ông Đoàn Ngọc Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, thành viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, thành viên;

15. Ông Diệp Quốc Phú, Phó trưởng phòng Bưu chính Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông, thành viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, thành viên;

16. Ông Nguyễn Vĩnh Trinh, Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, thành viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, thành viên;

17. Bà Nguyễn Thị An, Phó trưởng phòng Hành chính - Nghiệp vụ Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, thành viên;

18. Bà Nguyễn Thị Tường Việt, Chuyên viên phòng Hành chính - Nghiệp vụ, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, thành viên.

19. Ông Bùi Phương Nam, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành viên Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, Thư ký Đoàn kiểm tra;

III. Đoàn kiểm tra số 03, gồm các thành viên sau:
(Tại các huyện: M’Drắk, Ea Kar, Krông Pắc, Krông Bông, Lắk)

1. Ông Trần Phú Hùng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, Trưởng đoàn;

2. Ông Vũ Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Phó Trưởng đoàn;

3. Ông Lâm Tứ Toàn, Giám đốc Sở Xây dựng, thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên;

4. Ông Bùi Thanh Lam, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường, thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên;

5. Bà Nguyễn Thị Thu An, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên;

6. Ông Ra Lan Trương Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên;

7. Ông Lê Công Du, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên;

8. Ông Hồ Ngọc Quang, Phó cục Trưởng Cục Thống kê, thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên;

9. Bà Trần Thị Phong, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên;

10. Ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên;

11. Ông Phan Ngọc Càng, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền, thành viên Văn phòng điều phối, thành viên;

12. Ông Nguyễn Trọng Dũng, Trưởng phòng Thống kê Nông nghiệp, Cục Thống kê tỉnh, thành viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, thành viên;

13. Ông Nguyễn Văn Vịnh, Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh, thành viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, thành viên;

14. Ông Nguyễn Văn Mịch, Phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, thành viên;

15. Ông Tôn Thất Quốc Anh, Phó Trưởng phòng Quy hoạch, Sở Xây dựng, thành viên Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, thành viên;

16. Ông Lưu Văn Khang, Phó trưởng phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công Thương, thành viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, thành viên;

17. Bà Nguyễn Thị Thương, Chuyên viên Phòng Kế hoạch nghiệp vụ Y, Sở Y tế, thành viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, thành viên.

18. Ông Lê Tuấn Anh, Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, Thư ký Đoàn kiểm tra.

Mẫu 1:
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI 6 THÁNG ĐẦU NĂM
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI

1. Công tác tuyên truyền, vận động

a) Đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân để phát huy vai trò trong quá trình thực hiện Chương trình trên địa bàn.

b) Kết quả triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

c) Đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đối với việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

d) Những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân.

2. Thành lập, kiện toàn bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình

a) Kết quả kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp.

b) Kết quả kiện toàn bộ máy giúp việc cho Ban chỉ đạo các cấp.

c) Đánh giá chung về những thuận lợi, hạn chế liên quan đến bộ máy chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình; sự phối hợp giữa các Sở, Ban ngành, các chương trình, dự án trên địa bàn phục vụ cho Chương trình xây dựng nông thôn mới. Các nguyên nhân chủ yếu của hạn chế.

3. Các cơ chế chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện

a) Đánh giá việc ban hành các văn bản để hướng dẫn, cụ thể hóa các quy định của Trung ương.

b) Kết quả ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù của địa phương, trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm:

- Lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn.

- Giao quyền chủ đồng cho người dân và cộng đồng trong thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường giao thông; thu gom, xử lý rác thải, chất thải; chính sách hỗ trợ lãi vay tín dụng phục vụ phát triển sản xuất...

- Huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước, nhất là huy động từ người dân.

- Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

- Khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp và đầu tư sản xuất công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn nông thôn.

- Liên kết hợp tác đa dạng giữa hộ nông dân với doanh nghiệp và các đối tác kinh tế khác.

- Đối với xã, huyện chỉ đạo điểm.

c) Đánh giá hiệu quả các cơ chế chính sách đã ban hành, đề xuất những nội dung cần sửa đổi để thúc đẩy thực hiện Chương trình trong giai đoạn tới.

(Bổ sung số liệu cụ thể theo Phụ lục số 01 kèm theo)

4. Tổ chức đào tạo, tập huấn cán bộ thực hiện Chương trình

a) Kết quả về xây dựng tài liệu; tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ thực hiện Chương trình ở các cấp.

b) Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG THÀNH PHẦN

1. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới

- Kết quả quy hoạch xây dựng vùng nhằm đáp ứng tiêu chí của Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

- Rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch sản xuất trong đồ án quy hoạch xã nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp cấp huyện; bảo đảm chất lượng, phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và tập quán sinh hoạt từng vùng, miền.

- Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường nông thôn trong đồ án quy hoạch xã nông thôn mới đảm bảo hài hòa giữa phát triển nông thôn với phát triển đô thị; phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có trên địa bàn xã.

- Đánh giá về chất lượng quy hoạch, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân

2. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội

a) Kết quả chung toàn tỉnh về xây dựng cơ sở hạ tầng: theo các nhóm tiêu chí, theo nguồn vốn; số liệu cụ thể về kết quả thực hiện các công trình chủ yếu (giao thông, trường học, trạm y tế, nước sạch...)
b) Tổng vốn huy động và vốn đã thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng: phân theo tiêu chí và nguồn vốn.

c) Đánh giá chung về mức độ đạt theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, những tiêu chí đạt thấp và nguyên nhân.

3. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân

- Triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

- Công tác khuyến nông; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

- Thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn.

- Đổi mới tổ chức sản xuất trong nông nghiệp; kết quả thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020.

- Phát triển ngành nghề nông thôn bao gồm (bảo tồn và phát triển làng nghề gắn với phát triển du lịch sinh thái; phát triển mỗi làng một nghề; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm cho sản phẩm làng nghề).

- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

- Những khó khăn, vướng mắc.

4. Giảm nghèo và an sinh xã hội

- Kết quả thực hiện các mục tiêu giảm nghèo.

- Kết quả thực hiện các Chương trình an sinh xã hội ở xã, thôn.

- Những khó khăn, vướng mắc.

5. Phát triển giáo dục ở nông thôn

- Kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi.

- Kết quả xóa mù chữ và chống tái mù chữ.

- Phổ cập giáo dục tiểu học.

- Thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

- Những khó khăn, vướng mắc.

6. Phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn.

- Kết quả xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở.

- Những khó khăn, vướng mắc.

7. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn.

- Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở
- Kết quả nhân rộng các mô hình tốt về phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc.

- Những khó khăn, vướng mắc.

8. Vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề.

- Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020, cải thiện điều kiện vệ sinh, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho người dân nông thôn.

- Xây dựng các công trình bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn xã, thôn theo quy hoạch; thu gom và xử lý chất thải, nước thải theo quy định; cải tạo nghĩa trang; xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

- Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng.

- Những khó khăn, vướng mắc.

9. Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân.

- Kết quả đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu cán bộ, công chức xã.

- Kết quả cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công.

- Kết quả đánh giá, công nhận, xây dựng xã tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân.

- Kết quả thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.

- Những khó khăn, vướng mắc.

10. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn.

- Kết quả thực hiện đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự xã hội địa bàn nông thôn.

- Kết quả thực hiện xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, đảm bảo giữ vững chủ quyền quốc gia.

- Những khó khăn, vướng mắc.

11. Nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới và công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

- Tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức cho cán bộ, cộng đồng, người dân.

- Công tác kiểm tra, giám sát tại địa phương.

- Những khó khăn, vướng mắc.

12. Kết quả huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực

a) Kết quả huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình, phân theo các nguồn:

- Vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp.

- Ngân sách Trung ương; ngân sách tỉnh, huyện, xã; vốn lồng ghép các chương trình, dự án; tín dụng; đầu tư của doanh nghiệp; đóng góp của người dân (nếu có).

(Bổ sung số liệu chi tiết theo Phụ lục số 02 kèm theo)

b) Kết quả phân bổ, sử dụng vốn ngân sách Trung ương theo quy định.

(Bổ sung số liệu chi tiết theo Phụ lục số 03 kèm theo)

c) Kết quả thực hiện các nguồn vốn.

(Bổ sung số liệu chi tiết theo Phụ lục số 04 kèm theo)

d) Kết quả thực hiện cơ chế đầu tư đặc thù.

e) Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản.

f) Đánh giá chung về công tác huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực; những thuận lợi, khó khăn; nguyên nhân.
13. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM

Số huyện, xã đạt chuẩn; số xã đạt theo nhóm tiêu chí.

(Bổ sung số liệu chi tiết theo Phụ lục số 05, 06 kèm theo)

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả nổi bật đã đạt được

2. Những hạn chế, tồn tại chủ yếu và nguyên nhân

Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018
I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

2. Mục tiêu cụ thể

- Số huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới đến.

- Bình quân tiêu chí/xã, các tiêu chí sẽ hoàn thành, số xã đạt dưới 05 tiêu chí.

- Chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn: Thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, môi trường...

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Dự kiến những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện

2. Đề xuất giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình

III. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Tổng mức vốn

2. Cơ cấu nguồn lực

a) Ngân sách Nhà nước: Trực tiếp và lồng ghép; ngân sách các cấp.

b) Vốn đầu tư, vốn sự nghiệp.

c) Vốn tín dụng.

d) Vốn doanh nghiệp.

e) Vốn huy động từ người dân và cộng đồng.

3. Dự kiến kế hoạch vốn theo các nội dung thực hiện

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
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Miu2:

PE CUONG BAO CAO KET QUA THYC HIEN CHUONG TRINH
MTQG GIAM NGHEO 6 THANG PAU NAM 2018

L TINH HINH THU'C HIEN CHUONG TRINH MUC TIEU QUOC
GIA GIAM NGHEO BEN VUNG 6 THANG DAU NAM 2018.

1. Xay dung céc viin ban quy pham phap luit
Tinh hinh x4y dung va ban hanh céc vén ban quy pham phap luét lién quan

dén Chuong trinh myc tiéu quéc gia Giam nghéo bén vimg 2016-2020 (sau day
goi tit 13 Chuong trinh).

2. Céng tac chi dao diéu hanh trién khai thue hién Chwong trinh

- Cong tac chi dao, hudng diin trién khai thyc hién Chuong trinh.

- Cong téc phdi hop giita céc cip, cic nganh trong qué trinh t6 chirc thyc
hién Chuong trinh.

3. Tinh hinh thyc hi¢gn Chwong trinh 6 thing diu nim 2018

3.1. Dy an 2: Chwong trinh 135

Ngéan sach trung wong b tri, trong do (dau tu phét trién; sy nghiép); ngén
sach dia phuong b6 tri, trong d6 (dAu tu phét trién; sy nghi€p); huy dong khac
(theo cac ngudn) cho D 4n 2.

a) Tiéu dy an 1: HS tro dAu tr co s& ha ting cho cdc x4 diic biét kho khiin,
x4 bién gidi, x4 an toan khu, cac thén, ban dic biét khé khin.

- Ngén sach trung wong bb tr, trong doé (dau tur phét trién; sy nghiép); ngin
sach dia phu'ong bd tri, trong d6 (d4u tu phat tridn; sy nghiép); huy doéng khac
(theo céc ngudn);

- S cong trinh dugc diu tr trong d6 dAu tr méi, cong trinh chuyen tiép,
cong trinh duy tu bao duﬁrng (cip 1am chu d4u tu, phan loai cong trinh diu tu' qu
mo cong trinh, voi méi cong trinh dau tu ghl 16 doi tuong huéng lgi theo tdng sb,
s6 ho nghéo, h¢ cén nghéo, h{ dan tdc thidu so)

b) Tiéu dy 4n 2: H3 tro phat trién san xuat, da dang héa sinh ké va nhan
rong mo hinh giam nghéo cac x& dac biét kho khan, xa bién gidi, x& an toan khu,
cac thon, ban diic biét khé khin.

- Ngén séch trung wong bé tri; ngén sach dia phwong bé tri; huy dong khéc
(theo c4c ngudn);

- $6 m6 hinh giam ngheo hojc dir 4n phét trién sé.n xuét dugc hd trg (phén
loai mé hinh gidm nghéo hoic du 4n phit trién san xuft theo loai hinh nong, lam,
ngu nghiép va phi nong nghlf;p, ngﬁnh nghé dich vu; quy mé mé hinh giam nghéo
hoic du an phat trién san xuit, véi mbi md hinh glam nghéo hodc dy 4n phat trién
san xuat ghi ré ddi tuong hudng lgi theo téng 6, s6 ngudi nghéo, ngudi cén







nghéo, phu nit, dan tdc thidu s8), c6 gin v6i quy hoach phat trién san xuit va thich
ing voi bién d6i khi hau.

c) Ti¢u du 4n 3: Nang cao ndng luc cho céng ddng va can bd co s& céc xa
dic biét kho khén, x4 bién gidi, x4 an toan khu; thén ban dic biét khé khin,

- Ngan séch trung wong b6 tri; ngén sach dja phuong bé tri; huy,déng khac
(theo cdc nguon);

- Séche hoat djng néng cao nang luc phén 10@1 cac hoa.t d6ng, voi mai loai
hoat dng ghl 3 S0 ngucn dugc hd trg gom ca tong so luot, s luot cdn bq {trong
d6 ghi ré tong sb luqt, sd lugt can bd theo céc cap, $b luqt can bg nir, sb luot can
b6 dan toc thiéu sb), s lugt ngudi dén (trong d6 ghi r5 s6 luot ngudi ngheéo, luot
cin nghéo, lugt phu nit, lugt dan tdc thiéu so6).

3.2. Dy 4an 3: HS trg phat trién sén xuét, da dang héa sinh ké va nhéin
rong md hinh gidm nghéo trén dja ban cic xii ngodi Chwong trinh 30a va
Chwong trink 135

- Nigén sach trung wong bd tri; ngén séch dja phuong b tri; huyidéng khéc
(theo céc ngudn);

- 86 mé hinh giam nghéo holic dyr 4n phat trién san xuét dugc hd tro (phin
Joai m6 hinh gidm nghéo hodc du 4n phat trién san xuit theo loai hinh nong, lam,
ngu nghiép va phi nong nghle.p, nganh nghe dich vy; quy md, md hinh giam ngheo
hogc dy an phat trién san xufit véi mdi mod hmh giam nghéo hoic du 4n phat trién
san xudt ghi 6 déi: tu'qng huéng lgi theo tong $0, 50 ngudi nghéo, ngudi cén
nghéo, phu nit, dan tc thidu 56), c6 gin véi quy hoach phat trién san xuét va thich
tmg véi bién dbi khn hau.

3.3. Dyt 4n 4: Truydn thong vi gism nghéo v& théng tin

Ngén sach trung uong bb tri, trong d6 (dau tur phat trién; sy nghiép); ngén
sach dja phuong b tri, trong d6: Déu t phét trién, sir nghiép; huy dong khac
(theo cic ngudn) cho Dy 4n 4.

a) Hoat dong truyén théng

- Ngan sach trung uong b6 tri; ngén sach dja phuong bb tri; huy ddng khac
(theo céc nguon)

- Té chirc x8y dymg va thyc hién céc san phém truyén théng vé giam nghéo
(phéng sy, toa dam, doi thoai, Pa nd, ap phich, to roi, hinh thirc khac...).

- Xay dyng va phat trién mang luwdi can b tuyén truyén vién, bao cdo vién
vé giam nghéo céc ¢Ap: (s6 16p va s6 ngudi tham dy).

- X8y dung trang tin dién tir v& giam nghéo hoic ky hop ddng dura tin trén
trang dién tu. !

- Té chirc d6i thoai chinh sach (sb cude d6i thoai theo timg cap, s6 d6i tuong

huéng lgi tham gia dbi thoai theo tong sb, sb ngudi nghéo, ngudi can nghéo, phu
nit, dén tdc thidu so)l

b) Hoat dong gidm nghéo vé théng tin







- Ngén sach trung wong b tri, trong 46 (dau tu phat trién; sy nghiép); ngan
séch dia phu'cmg b6 tri, trong d6 (d4u tir phat trién; sy nghiép); huy dong khac
(theo cic ngudn).

- 86 hQ dén thudc dia ban huyc;n nghéo, x4 nghéo dugc tiép cin, cung cap
théng tin vé chmh sach, phép lugt cia Dang va Nha nudc; kinh nghiém san xuat
tinh hinh phét trién kinh té - xﬁ héi (ghi ro don tuqmg hudmg 1¢i theo tdng sé, sb
h¢ nghéo, s0 h§ can nghéo, s6 ho dén toc thidu so)

- §6 phuong tién nghe - xem duoc hd trg cho hd ngheo sdng tai cac ddo xa
bdr; hd nghéo thudc cac dan the rét it nguoi; hg nghéo song tai cdc xa dic biét khé
khan.

- 86 can bj cap xa 1am coéng tac thong tin va truyén thong duge dio tao
néng cao k¥ ning, nghiép vu thong tin tuyén truyén ¢b dong; sb i6p dio tao.

- Xa nghéo c6 diém théng tin, tuyén truyén cd dong ngoai trdi.

- Trang bi b phuong tién tac nghiép tuyén truyén cd dong.

- Cum thong tin co s& tai cac khu wire cira khiu, bién gidi, trung tAm giao
thwong duge dau tur.

3.4. Dy 4n 5: Ning cao ning lyc va gidm siat, danh gid thwe hién
Chirong trinh

Ngan sach trung vong b trf; ngan sich dia phuong bé tri; huy dong khac
(theo céc ngudn) cho Dy 4n 5.

a) Hoat ddng nang cao ning lyc

- Té chirc tap huén nang cao ning hre glam nghéo: So 16p tap hudn va sb
lugt cdn bd dugce tip huan (trong 46 ghi 16 tdng so luot, s6 lugt cén bd theo cic
cap, s lugt can bd niy, sb hrot can bd dan tde thiéu sb).

- Tham quan, th tap kinh nghiém: $6 luqt va 56 c4n bd tham dy (trong d6
ghi rd tong s6 luo't, $6 luot cén bd theo cac cap, s6 lugt can bd nit, s6 luot can bd
dén tdc thiéu sb).

b) Hoat dong kiém tra va gidm sét, d4nh gid

- Hoat d6ng kiém tra: S6 14n (doan) gidm sét cAp tinh, cdp huyén, cip x4.

- Tinh hinh trién khai céc huéng dén vé giam sét va danh gi4.

- Thyuc hién xay dung, cdp nhét co s& dit li€u giam nghéo: didu tra, ra soat
h§ nghéo hé cén nghéo; cdp nhit dit liéu hd nghéo, hd can nghéo. (Kém theo Phu
luc 56 08)

4. Déanh gia két qua thyre hién Chuong trinh

- Két qua thyc hign muyc tiéu gism ty 1§ hd nghéo, ho cin nghéo héng nim
so vdi ké hoach ndm va thyc hién nim trudc (theo huyén nghéo, xa dic biét khé
khin viing béi ngang ven bién va hai dio, xi djc biét khoé khin, x4 bién gidi, x3
an toan khu, cac thon, ban diac biét khoé khén).







, |

- Két qua thye hién muyc tiéu ting thu nhép cla cdc h§ ngheo, hd cén nghéo
hing ndm so v6i nfim trude (theo huyén nghéo, x3 dic biét kho khan ving bai
ngang ven bién va hai dao, x& déc biét khé khin, x4 bién gidi, xd an toan khu, cic
thén, ban dic biét khé khan). -

- Két qua thyc hién muyc tidu dua céc dja ban thodt khoi tinh trang dic bigt
khé khan so voi ke hoach nim (gdm huyén ngheo, x4 dic biét khé khin viing bai
ngang ven bién va hai dio, x4 dic biét khoé khin, xa bién gidi, x4 an toan khu, cic
thon, ban dic bigt kho khin).

- Két qua thyc hién cac muc tiéu va chi tiéu cy thé khic cia Chuong trinh,
(Kém theo Phu Iyc sb 07).

6. Danh gia chung

6.1. Thuian l¢i

6.2. Ton tai, han ché va nguyén nhén

IL. KE HOACH THU'C HIEN CONG TAC GIAM NGHEO 6 THANG
CUOQI NAM 2018

1. Cong tac chi dao thue hién Chwong trinh.

2. Céng tac huéng din thye hign Chuong trinh.

3. B6 tri ngudn Itrc thye hién Chwong trinh.

4. Quan ly didu hanh, kiém tra va gidm sat, dénh gia.

1L PE XUAT, KIEN NGH]

1. Cac d2 xu4t v& i méi co ché, chinh sach, diéu hanh Chwong trinh.

2. Céc @@ xuft vé td chire thire hi¢n Chuong trinh.

IV. PHY LUC BAO CAO

_Téng hop cée Phy luc s6 9 Phu luc s6 10, Phy Iuc s6 11, Phu luc s 12, Phu
luc s6 13, Phu luc s6 14, Phy luc s6 15 kém theo sau ddy./.
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Bang mé theo dir dn, tiéu dy 4n, nhém hogt djng

Mi cép 1:
Dy 4n Tiéu dy 4n Ma dy 4n, tiéu dy 4n
Du 4n 1 Ti€u dy 4n 1 - CSHT huyén nghéo 1.1
Tiéu dy 4n 2 - CSHT x4 PBKK BGVBHD 1.2
Tiéu dy 4n 3 - HTPTXS v NRMHGN Dy 4n PTSX 1.3.1
NRMHGN 1.3.2
Tiéu dy 4n 4 - XKLD 1.4
Du 4n 2 Tiéu dy 4n 1 - CSHT 2.1
Tiéu dy an 2 - HTPTXS va NRMHGN Du 4n PTSX 2.2.1
NRMHGN 222
Tiéu dy an 3 - NCNL 2.3
Du 4n 3 PTXS vA NRMHGN Dy 4n PTSX 3.1
NRMHGN 3.2
Dy an 4 Ti€u dy 4n 1 - Truyén théng 4.1
Tiéu dy 4n 2 - Gidm ngheo théng tin 4.2
Dy 4n 5 Ticu dy 4n 1 - NCNL 5.1
Tiéu dy 4n 2 - GS&DPG 5.2
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STT Chi 56 hang/ ¢ h¥, 1vene-- béo cho Kié hogeh cubt by 2000 Ngudn théng tin
Phanth |Shluemg] Ty e 58 lugng Ty 18 Shlugmg | TR
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y7 [minh CSHT duge thyc hitn (X5 DBKK, x4 bitn gi6i, x& an toan khu; v 56 obing % 56 cbog % Sh cong %
theo oo ché diu tr die this  Jedc thén, bin DBEK trinh trich trinh
Chung S8 hd % S& o *% Sb i %
X8 BIBKK, x4 bién gidi, x an ton ki vi | BO T80 | SOho % S8 ho % $6 ho *
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(Cae x5 khdc ngodi o4c x4 135 HY cfn
nghe 34 ba % S&he Y% 36 hd a
H) DTTS | 5610 % 54 by % Sh 1 %
Chung S hd % S5 ho % S hy %
Xa DBKK, x& bitn giéi, x an todn khu; vi Hg@"gf“ 86 ho % 56 hd % §6 ho %
cdc thén, bin DBKK
i [ B B TV s
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Két qua thyce hi¢n Chirong trinh muc tiéu qubc gia Gidm nghéo bén virng giai doan 2016-2020
Két qua thyc hign Liiy ké | K€ hoach
6 . . KE hogch % so voi kG | Aén thai | 6 thin
hed Tén dy én Pom v tinh | dhu nim | 6 théng, ;j:c;‘zéie it b | nim G
nam.... dim céo theo

oy

by
[7¥]
W

4 5=4/3 (] 7

A |Chwong trinh 135

. Tiéu dir 5m 1: Déu tw co s& ha ting trén dja ban x3 PBKK, x&
Fbién giéi, X& an todn khu; va cde thén, hin DBKK

1 _|Tong ngén sdch, trong 46: Triéu dong
- Pén tw phit trién Triéu dong
- Sue nghiép Tri€u dong
1,1 [Ngén séch trung womg, trong do: Triéu df’mg
- Du tu phit tridn Tri€u déng
- Sy nghiép Tridu dong
1,2 [Ngén sich dia phirong Triéu déng
- Piu tu phat trién Tri€u dong
- Sy nghiép Trigu déng
1,3 |Huy d6ng ngudn khic Trigu dong

2_|Két qud thyc hign
2,1 |86 cbng trinh dau ur duoc khéi cdng méi (theo timg loai cong trink) | Cong trinh
2,2 156 cbng trinh duge dhu ti chuyén tiép (theo timg loai céng trinh)_ Céng trinh

2,3 |86 cﬁn%trinh dugc duy tu bio dudng (theo timg loai cong trinh) Céng trinh
3 |Téng so xa Xa
4 {Téng s6 thdn ban Thén ban

PLOB-Trang 1
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Két qua thwe hi€n | ravké | Kébo
S Tén du 4 Bon vi tigh légh”.ch 6 thin % so voi ké d;:théri Gthé:;,h
TT en dir an on vj tin u nim g, hoach diu | dim bao | nam tiép
nim.... nim cdo theo
1 2 3 3 4 5=4/3 6 7
Tiéu dr 4n 2; HS trg phat triln sén xuit, da dang héa sinh ké va
II {nbAn réng mé binh gidm nghéo bén vimg trén dja ban x3 PBKK,
x# bién gidi, x3 an toan khu; va cdc thin, bin DPBKK
1_|Téng ngan séch Tri¢u dong
1,1 |Ngan séeh trung vong Triéu d@mg
1,2 [Ngén séch dia phuong Trigu dong
1,3 |Huy d5ng nguén khéc Triéu dong
2 |Ket qui thee hign
- 86 dy 4n PTSX
+ 86 ngudi dwge hd trg Negudi.
+ s§ dy an duge trién khai (theo timg logi dy 4n) Dy én
- 56 mé hinh NRMHGN
+ sg_ngum' dugc hé trg Nguai
+ S0 md hinh dugc trién khai (theo timg loai mé hinh) M35 hinh
Tiéu dy $n 3: Nang cao niing hye ¢én b co s& vi chng ddng irén
III |dja ban x& PBKK, x3 bién giéi, xi an toan khu; va cic thén, bin
DBKK
1 _|Tong nghn sdeh Triéu déng
1,1 [Ngén sich trung wong Triéu Ea‘zing
1,2_[Ngén sdch dja phuong Triéu dong
1,3 [Huy dong ngudn khac Tri¢u dbng _
2 |Két qué thwe hién
- Hoat dong dio tao, tip huén cin bj (theo céc loai hoat dong)
+ S6 1ép dao tao, tap huén Lap
+ 85 cén bd dwgc dio tao, tip huin Cén bd
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Ké hogch Két qua thye hidn | Layké | K& hogeh
S Tén du 4 2 3 . % so voi ké | #én thii | 6 théng,
TT T an Pon vi tinh | d3undm | 6 thing, hoach ddu | iém béo | nim tidp
nim.... ham cfo theo
1 2 3 3 4 5=4/3 é 7
- Hoat déng dio tao, tip huan cong dong (theo céc logi hoat dong)
+ 86 19p dao tao, thp hubn Lép
+ S0 npudi dén duge do tao, tp hudn (cong ddng) Luot ngudi
Dur 4n hé trg phit trién sin xvat, da dang héa sinh ké vi nhan
B [rong md hinh gidm nghéo bén vimg (trén dja ban xi ngodi
Chuong trinhk 135 vi Chuong trinh 30a)
1 _\Téng ngan sich Triéu déng |
1,1 [Ngan sch trung wong Triéu dong
1,2 [Ngén séch dia phuong Trigu dong
1,3 |Huy dng ngudn khéc Triéu dbng
2 _|Két qud thye hign
- §8 dy an PTSX
+ 86 nguri duge hé trg Ngudi
+ 86 dy 4n duge trién khai (theo timg loai dy 4n) Dy 4n
- 56 md hinh NRMHGN
+ $6 ngurdi dugce hd trg Ngudri
+ S md hinh dugc tridn khai (theo timg loai md hinh) M&6 hinh
C_|Dy én truyén théng vA gidm nghéo ve théng tin .
1 Téff? ngan sdch, trong dé: Trigu ddng
- Pau tu phat trién Triéu don,
- Su nghigp Trigu dong
1,1 |Ngén séch trung wong, trong do: Tri¢u dong
- Pau tu phat trién Triéu dong
- Sy nghiép Tri¢u dong
1,2 [Ngén sich dia phuang Triéu dong
- Béu tu phét trién Trigu dong
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» X4 hopeh Két qua t:n,rc hién | Lay keéri K& hogeh
T Tén dy 4n Pon vi tinb | ddu niim | 6 théng, ’;‘;::c:"’ééklf ol :;::;g;
nam.... ) nim céo theo
1 2 3 3 4 3=4/3 (3 7
- Sy nghiép Triéu déng
1,3 |Huy d6ng ngudn khac Triéu déng
2 |Két qua thare hién
2.1 |Hogt dpng truyén thing vé gigm nghéo
_|- 86 lugng chuong trinh phét thanh san xuét, trong d6:
+ §6 lugng do B4, nganh san xufit Chuong trinh
+ 86 lugng do dia phuong sin xuit Chuong trinh
- 56 luong chuong trinh truyén hioh sén xudt, trong 86:
+ 80 lugng do BY, nganh sin xuat Chuvong trinh
+ 86 lugng do dja phuong san xudt Churong irinh
- 86 lugng 4n phdm truyén thong do B§, nganh, dia phwong xuit ban,
bao gdm:
+ S6 lugng chuyén san duoc xuit ban An phém
+ 86 lugng video clip dugc sin xust Clip
+ 86 hugng té roi duge xuat ban An phim
- 56 lugng toa dim, d6i thoai dugce t8 chic thyc hidn
+ 86 hrong toa dam, d6i thoai do B, nganh to chirc thyc hién Cude
+ $6 lugng toa dam, i thoai do dia phurong t5 chire thye hign Cuje
- $6 lugng sach chuyén dé vé giam nghéo do Bf, nganh/dja phuong
xuft ban, bao gﬁm:
+ 56 du sach An pham
+ 86 lugng séch ] Cuén
- 86 lugng cdc cude dbi thogj chinh séch gidm nghéo
+ 6 cudc dbi thoai (theo céc cip) D6 thoat
+ 86 ngudi tham gia d6i thoai Nguri

2.2,

Hogt dpng gidm nghdo vé thong tin
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. Két qua thye hién | Layké | K& hogeh
Ke hoach = - .
.f.‘;’, Tén dy 4n Pon vjtinh | @b nim | 6 thing, ‘;‘:::c;éggf S nir e 4
nam.... ndm cho theo
1 2 3 3 4 5=4/3 6 7
- §5 cn bj cép xa lam cdng thc thong tin va truyén thong duge d3o tao Cén b
nﬁnfcao k§ nang, nghiép vy théng tin myén truyén ¢ dong__
- 86 h§ dén thudc dia ban huyén nghéo, x4 nghéo duge tiép cdn, Ho
cunfcép théng tin
- 86 lugng chuong trinh phét thanh san xuat, wong dé:
+ 86 lugng do B§, nganh san xudt Chuong irinh
+ $6 lugng do dija phwong san xuit Chuong trinh
- 86 lugng chuong trinh truyén hinh san xut, trong dé:
+ S0 lugng do BY, nganh sin xudt Chuong trinh
+ S0 lwong do dia phuong san xubt Chuong trinh
- 80 luong séch chuyén dé do Bf, nganh/dia phuong xudt ban, bao
Om.
+ 86 diu sach An phim
+ 80 lugng sich Cudn
- 85 lugng 4n pham truyén théng do BY, nganh, dia phuong xuat ban,
bao gbm:
+ 86 lugng chuyén san dwge xudt ban An phim
+ 56 lugng video clip dugc san xuat Clip
+ 86 lrong t roi duge xuét ban an Iﬁé;n
- 86 lugng phuong 1ién nghe - xem duge b trg Phuong tién
- S0 Irong huyén dugc trang b phurong tién tac nghiép tuyén truyen .
¢b dong Huyén
- 85 lugng x4 dugc trang bj phuong tién thc nghiép tuyén truyen oo -
|6
- Srégluqng x& nghéo ¢b diém thiing tin, fuyén tmyén ¢ dong Xi
- S6 lugng diém théng tin, tuyén truyén o8 dong ngodi troi o6 & xi Diém
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? . Két qui thyc hién | Layké | Ké hoach
86 .. Ke bogeh . . % so v0i ké dé:y thyi | 6 théng,
T Tén dy an Pon vi tinh | diunadm | 6 thing, hoach &y dibm bho | nam tidp
aes nam.... i cho theo
I 2 3 3 4 5=4/3 ] 7
- §6 Cum théng tin co 5 tai cdc klm vyc cira khau, bién gidi, trung c
tam piao thuong duge diu tu v
p |Dwdn hé try nang cao ning lye gidm nghéo va giam sat, dinh
igid chwong trinh
1 _|Tong ngin sbch ‘Triéu d6
1,1 [Ngan séch trung wong Triéu dong
1,2 [Ngén séch dia phuong Trigu dong
1,3 {Huy déng_n_guén khic Triéu déqg_
1 |Két qui thuc hién
- Hoat déng d3o 120, tip hufn can b6 (theo céc loai hoat dong)
+ 83 16p d4o tao, tap huan Lép
+ 86 cén b duoc dao tao, tap hudn Cén b
- Hogt déng dao tzo, tip hudn cdng dbng (theo cic Jogi hoat ding)
+ 86 Kp ddo tao, tip hudn Lép
+ 56 ngurdri din duoc dao tao, tip husin (céng dong) Lugt nguéri
- Hoat d9ng ki€m tra va gidm sat, danh gia
+ S5 doan kiém tra (theo céc cap kiém tra) Poan

Ghi chii: S5 liéu duge thu thip theo s§ k& hoach nim, s& thyc hién 6 thing/nsim va sb ligu 18y ké dén thoi diém bao c4o, s6 ké hogch thyc hién ném tiép theo.

weeer REAY ... thdng ..... ndm......
UBND huyén ..ccoeeneeee
(ky tén va dong diu)
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